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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ hòa giải và Hòa giải viên cơ sở xã An Trường 
  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Hòa giải cơ sở năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; 

Xét đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Trường tại Công văn số 

05/CV-MTTQ ngày 12 tháng 8 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn các Tổ hòa giải và Hòa giải viên ở cơ sở tại các thôn 

thuộc xã An Trường (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tổ hòa giải và Hòa giải viên ở cơ sở có trách nhiệm thực hiện nhiệm 

vụ theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật có liên quan; 

chịu sự quản lý, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân xã và sự phối hợp của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Văn phòng HĐND và UBND xã, Các thôn và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- Sở  Tư pháp; 

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã; 

- Các thôn; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Tuyến 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH  

Tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở xã An Trường 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /       /2025 

 của UBND xã An Trường) 

STT Họ và tên Năm 

sinh 
Chức vụ 

Ghi 

chú 

I. Tổ hòa giải thôn Trực Trang  

1 Cao Thị Ton 1960 Trưởng ban công tác Mặt trận  

2 Bùi Thị Hoàn 1958 Bí thư Chi bộ  

3 Hoàng Văn Viên 1955 Trưởng thôn  

4 Nguyễn Đình Cử 1953 Phó trưởng thôn  

5 Nguyễn Xuân Tuế 1949 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

6 Nguyễn Văn Yên 1954 Chi hội trưởng Nông dân  

7 Cao Thị Tằm 1969 Chi hội trưởng Phụ nữ  

8 Cao Văn Chưỡng  1966 Văn hóa thôn  

9 Đỗ Thị Mâu 1954 Chi hội phó Người cao tuổi  

II. Tổ hòa giải thôn Trung Trang  

1 Hoàng Văn Trung   Trưởng thôn  

2 Trịnh Xuân Huấn   Bí thư Chi bộ  

3 Hoàng Văn Vi   Trưởng ban công tác Mặt trận  

4 Hoàng Mạnh Phú   Chi hội trưởng Người cao tuổi  

5 Nguyễn Thế Đảm   Chi hội trưởng Nông dân  

6 Nguyễn Thị Thận   Chi hội trưởng Phụ nữ  

7 Hoàng Thị Ánh   Bí thư Chi đoàn   

8 Lê Văn Hát   An ninh trật tự  

III. Tổ hòa giải thôn Quán Trang  

1 Nguyễn Văn Vi 1959 Bí thư chi bộ  

2 Bùi Đức Diên 1956 Trưởng thôn  

3 Nguyễn Thị Màn 1960 Trưởng ban công tác Mặt trận  

4 Nguyễn Tiến Đào 1963 Chi hội trưởng Nông dân  

5 Nguyễn Văn Cán 1954 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

6 Đoàn Thị Tuyết 1965 Chi hội trưởng Phụ nữ  

7 Nguyễn Văn Bách 1950 Chi hội trưởng Nông dân  

8 Nguyễn Văn Thành 1987 Bí thư Chi đoàn   

IV. Tổ hòa giải thôn Hạ Trang  

1 Phạm Văn Bôn 1958 Bí thư chi bộ  



 

 

2 Đỗ Văn Trường 1985 Trưởng thôn  

3 Nguyễn Thị Ngát 1975 Phó trưởng thôn  

4 Đỗ Văn Chiến 1956 Trưởng ban công tác Mặt trận  

5 Chu Đình Bách 1953 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

6 Vũ Thị Mỵ 1975 Chi hội trưởng Nông dân  

7 Đỗ Thị Lệ 1972 Chi hội trưởng Phụ nữ  

8 Đỗ Hữu Hùng 1974 An ninh trật tự  

9 Phan Thị Sái 1950 Chi hội Người cao tuổi  

V. Tổ hòa giải thôn Đại Trang  

1 Phạm Văn Hùng 1959 Trưởng ban công tác Mặt trận  

2 Trần Xuân Hiền 1957 Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn  

3 Trần Danh Mây 1953 Phó trưởng thôn  

4 Trần Văn Kiệm 1955 Đảng viên  

5 Phạm Văn Hòe 1966 Tổ trưởng tổ An ninh trật tự  

6 Nguyễn Duy Vạng 1952 Chi hội trưởng Nông dân  

7 Nguyễn Văn Khiện 1952 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

8 Lương Thị Nhan 1970 Chi hội trưởng Phụ nữ  

9 Trần Văn Thêm 1953 Chi hội Người cao tuổi  

VI. Tổ hòa giải thôn Nghĩa Trang  

1 Lê Văn Thỏa  1958 Bí thư Chi bộ  

2 Lê Văn Khải 1968 Trưởng thôn  

3 Nguyễn Văn An 1956 Trưởng ban công tác Mặt trận  

4 Vũ Thị Tuyến 1960 Phó trưởng thôn  

5 Nguyễn Thị Hợp 1963 Chi hội trưởng Phụ nữ  

6 Hoàng Thị Nhuần 1961 Chi hội trưởng Người cao tuổi  

7 Lê Văn Vỹ 1954 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

8 Nguyễn Văn Bằng 1964 Chi hội trưởng Nông dân  

9 Nguyễn Thị Hiên 1997 Bí thư Chi đoàn   

VII. Tổ hòa giải thôn Thượng trang  

1 Bùi Văn Chiến 1970 Bí thư chi bộ  

2 Vũ Văn Bẩy 1956 Trưởng thôn  

3 Phạm Thị Nụ 1981 Trưởng ban công tác Mặt trận  

4 Bùi Xuân Tòng 1954 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

5 Nguyễn Đỗ Nhuận 1947 Chi hội trưởng Nông dân  

6 Vũ Thị Lý 1957 Chi hội trưởng Phụ nữ  

7 Phạm Thị Vân Anh 2000 Bí thư Chi đoàn  

8 Bùi Văn Năm 1950 Trưởng dòng họ Bùi  



 

 

VIII. Tổ hòa giải thôn Ích Trang  

1 Phan Viết Hùng 1952 Trưởng ban công tác Mặt trận  

2 Vũ Văn Hùng 1958 Trưởng thôn  

3 Trần Đăng Ninh 1954 Chi hội trưởng Người cao tuổi  

4 Nguyễn Thanh Bình 1951 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

5 Phạm Văn Khải 1958 Bí thư Chi bộ  

6 Nguyễn Thị Hạnh 1979 Phó trưởng thôn  

7 Nguyễn Thị Thanh 1973 Chi hội trưởng Phụ nữ  

IX. Tổ hòa giải thôn Liễu Dinh Bắc  

1 Hoàng Văn Vịnh 1967 Bí thư chi bộ  

2 Nguyễn Trọng Thủy 1958 Trưởng thôn  

3 Phạm Văn Thúy 1961 Trưởng ban công tác Mặt trận  

4 Nguyễn Duy Hoàng 1958 Phó trưởng thôn  

5 Trần Thị Hương 1970 Chi hội trưởng Phụ nữ  

6 Lê Văn Minh 1955 Chi hội trưởng Nông dân  

7 Hoàng Văn Tở 1956 Chi hội trưởng Người cao tuổi  

8 Nguyễn Duy Hùng 1998 Bí thư Chi đoàn   

X. Tổ hòa giải thôn Liễu Dinh Nam  

1 Nguyễn Xuân Đằm 1955 Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn  

2 Phạm Thị Chi 1987 Phó trưởng thôn  

4 Hoàng Minh Khởi 1963 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

5 Hoàng Thị Khoe 1952 Chi hội trưởng Nông dân  

6 Nguyễn Thị Liện 1959 Chi hội trưởng Phụ nữ  

7 Phạm Thị Hằng 1960 Cộng tác viên dân số  

8 Lê Đức Luận 1950 Thanh tra Nhân dân  

9 Nguyễn Xuân Thiễn 1955 Chi hội trưởng Người cao tuổi  

10 Trần Thị Hoa 1984 Trưởng ban công tác Mặt trận  

XI. Tổ hòa giải thôn Đồng Xuân 1  

1 Nguyễn Văn Ngũ 1965 Bí thư Chi bộ  

2 Phạm Văn Uyển 1960 Trưởng thôn  

3 Phạm Văn Hồng 1950 Trưởng ban công tác Mặt trận  

4 Lê Văn Nhật 1967 Phó trưởng thôn  

5 Nguyễn Thị Bưởi 1956 Chi hội trưởng Phụ nữ  

6 Phạm Đức Hiểu 1960 Chi hội trưởng Nông dân  

7 Trần Xuân Quý 1951 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

8 Lê Duy Thương 2002 Bí thư Chi đoàn   

XII. Tổ hòa giải thôn Xuân Đài 1  



 

 

1 Hoàng Thị Mơ  1975 Bí thư Chi bộ  

2 Phạm Văn Chuân 1955  Phó Bí thư chi bộ thôn  

3 Nguyễn Quốc Đảng  1952 Trưởng ban công tác Mặt trận  

4 Phạm Văn Tiến  1978 Trưởng thôn  

5 Phạm Văn Quanh  1952 Ban thanh tra  

6 Vũ Thị Thúy  1957 Chi hội trưởng Phụ nữ  

7 Nguyễn Văn Duy  1957 Chi hội trưởng Nông dân  

8 Cao Văn Hoạt  1954 Chi hội trưởng Người cao tuổi  

XIII. Tổ hòa giải thôn Xuân Đài 2  

1 Lê Văn Ninh   Trưởng Ban công tác Mặt trận  

2 Phạm Hồng Nhật   Bí thư Chi bộ  

3 Nguyễn Văn Phượng   Trưởng thôn  

4 Phạm Quang Phức   Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

5 Ngô Thị Hiền   Chi hội trưởng Phụ nữ  

6 Bùi Thị Liên   Chi hội trưởng Nông dân  

7 Lê Trung Đức   Bí thư Chi đoàn   

8 Phạm Văn Thanh   An ninh trật tự  

XIV. Tổ hòa giải thôn Ngọc Chử 1  

1 Nguyễn Tiến Đặt 1958 Bí thư Chi bộ  

2 Nguyễn Thị Chen 1954 Trưởng ban công tác Mặt trận  

3 Phạm Văn Thái 1966 Trưởng thôn  

4 Phạm Thị Tiến 1960 Chi hội trưởng Phụ nữ  

5 Hà Văn Nhớn 1950 Chi hội trưởng Nông dân  

6 Nguyễn Văn Cử 1961 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

7 Nguyễn Văn Bấm 1957 Chi hội Người cao tuổi  

8 Nguyễn Thị Quỳnh 1996 Bí thư Chi đoàn   

XV. Tổ hòa giải thôn Ngọc Chử 2  

1 Nguyễn văn Qúy 1959 Trưởng Ban công tác Mặt trận  

2 Nguyễn Văn Thóa 1960 Bí thư chi bộ  

3 Nguyễn Văn Toán 1955 Trưởng thôn  

4 Nguyễn Huy Giáp 1985 An ninh trật tự  

5 Nguyễn Văn Thiếu 1954 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

6 Vũ Thị Vân 1957 Chi hội trưởng Phụ nữ  

7 Phạm Thị Nhũ 1973 Chi hội trưởng Nông dân  

8 Nguyễn Thị Sửu 1960 Phó trưởng thôn  

9 Nguyễn Minh Thuật 1964 An ninh trật tự  

10 Nguyễn Văn Thuần 1959 Chi ủy viên  



 

 

11 Nguyễn Công Bình 1943 Chi hội Người cao tuổi  

XVI. Tổ hòa giải thôn Đồng Xuân 2  

1 Phạm Văn Thoai 1958 Trưởng thôn  

2 Nguyễn Thị Bốn 1959 Bí thư Chi bộ  

3 Phạm Thị Ẻng 1962 Trưởng ban công tác Mặt trận  

4 Phạm Thị Luyên 1958 Phó trưởng thôn  

5 Phạm Thị Quyến 1958 Chi hội trưởng Phụ nữ  

6 Phạm Văn Khang 1965 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

7 Phạm Văn Hoàng 1997 Bí thư Chi đoàn   

XVII. Tổ hòa giải thôn Phương Chử Đông  

1 Nguyễn Văn Lập 1963 Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT  

2 Nguyễn Văn Nhàn 1953 Trưởng thôn  

3 Nguyễn Thị Vượng 1954 Phó trưởng thôn  

4 Nguyễn Thị Luyến 1978 Chi hội trưởng Phụ nữ  

5 Nguyễn Xuân Nguyên 1954 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

6 Đào Huy Đan 1949 Trưởng dòng họ Đào  

XVIII. Tổ hòa giải thôn Chi Lai  

1 Trần Hữu Vinh 1968 Bí thư chi bộ  

2 Hứa Văn Síu 1954 Trưởng thôn  

3 Ngô Tất Máng 1955 Trưởng Ban công tác Mặt trận  

4 Nguyễn Tăng Toàn 1984 Phó Bí thư chi bộ thôn  

5 Hoàng Thị Yến 1958 Chi hội trưởng Phụ nữ  

6 Lương Xuân Tĩnh 1958 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

7 Nguyễn Thị Lành 1960 Chi hội Phật giáo  

8 Trần Xuân Chiến 1952 Đảng viên  

XIX. Tổ hòa giải thôn Hòa Giang  

1 Nguyễn Văn Thuận 1982 Trưởng Ban công tác Mặt trận  

2 Nguyễn Văn Nhạ 1962 Bí thư chi bộ  

3 Hoàng Văn Đại 1971 Trưởng thôn  

4 Ôn Thị Nga 1979 Trưởng làng văn hóa  

5 Nguyễn Văn Hiền 1960 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

6 Vũ Thị Mùi 1968 Chi hội trưởng Phụ nữ  

7 Lê Văn Thanh 1988 Bí thư Chi đoàn   

8 Nguyễn Văn Phúc 1956 Hội viên Cựu chiến binh  

XX. Tổ hòa giải thôn Phương Chử Tây  

1 Đoàn Thị Sinh 1960 Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT   

2 Nguyễn Thị Sinh 1962 Trưởng thôn  



 

 

3 Bùi Văn Hai 1958 Trưởng làng văn hóa  

4 Nguyễn T Thùy Dung 1992 Thành viên  

5 Nguyễn Thị Nhan 1962 Phó Bí thư chi bộ  

6 Phạm Thị Thủy 1965 Chi hội trưởng Phụ nữ  

7 Nguyễn T Phương Anh 2000 Bí thư Chi đoàn  

8 Nguyễn Thị Xinh 1961 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

9 Nguyễn Văn Hùng 1963 An ninh trật tự  

10 Nguyễn Giang Châu 1957 Trưởng dòng họ Nguyễn  

XXI. Tổ hòa giải thôn Phương Chử Bắc  

1 Lê Văn Dũng 1961 Bí thư chi bộ  

2 Vũ Thế Chiều 1953 Trưởng thôn  

3 Nguyễn Anh Tuấn 1955 Trưởng làng văn hóa  

4 Bùi Thị Nền 1978 Chi hội trưởng Phụ nữ  

5 Bùi Văn Phượng 1961 An ninh trật tự  

XXII. Tổ hòa giải thôn Phương Chử Nam  

1 Nguyễn Văn Thùy 1988 Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT  

2 Nguyễn Thị Ngọc Linh  1993 Phó Bí thư chi bộ  

3 Nguyễn Văn Ánh 1961 Trưởng thôn  

4 Nguyễn Văn Cộng 1953 Phó trưởng thôn, Trưởng làng VH  

5 Nguyễn Thị Ngọc 1955 Chi hội trưởng Người cao tuổi  

6 Nguyễn Đức Thạnh 1954 Chi hội trưởng Cựu chiến binh  

7 Hoàng Thị Tuyết Lan 1970 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã  
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